ĐỀ  ÔN TRẮC NGHIỆM  KỲ I  
A. PHẦN ĐẠI SỐ :
Câu 1: Dãy số nào chỉ gồm số hữu tỉ dương?


A. 			B. 


C. 		D. 


Câu 2: Tìm x, biết: 




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 3: Tìm x, biết: 




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 4: Tính giá trị biểu thức  




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 5: Tính giá trị biểu thức 
A. Q =38		B. Q = 47,4		C. Q = -32		D. Q = -38

Câu 6: Tìm x, biết: 
A. x = 10,7			B. x = 10,7  hoặc   x = 4,3
C. x = 4,3			D. x = 10,7   hoặc  x = -10,7

Câu 7: Chọn phép tính đúng:
A. 52.53 =  55	B. 52.53 = 255		C. 52.53 = 56		D. 52.53 = 256


Câu 8: Tìm n, biết: 
A. n = 6		B. n = 5		C. n = 3		D. n = 256

Câu 9: Viết phép tính sau dưới dạng lũy thừa: (27)3 : 9.[(-3)2]2
A. 311			B. (-3)1		C. (-3)11		D. (-3)3

Câu 10: Tìm n, biết: 152n : 32n = 625
A. n = -2		B. n = 2		C. n = 4		D. n = 1

Câu 11: Với x ∈ Q, khẳng định nào dưới đây là sai:
A. |x| ≥ x		B. |x|≥0		C. |x| = |-x|		D. |x|< -x

Câu 12: Chọn công thức sai trong các công thức sau:


A. 	        		 B. 


C. 		                  	D. 


Câu 13: Tỉ số giữa hai số -5,12 và 10,25 là:
A. -5,12 : 10,25		B. 10,25 : (-5,12)

C. 			D. 5,12 : 10,25

Câu 14: Tìm giá trị biểu thức 




A. 			B.			 C. 		D. 


Câu 15: Kết quả phép tính sau  là:

A. 1			B. 2120		C.  100		D. 0

Câu 16:  Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức  ta có tỉ lệ thức sau
A.               B.              C.              D.

Câu 17: Tìm x biết: 
A.                B.              C.	               D.

Câu 18:  Tìm x biết: 
A.           B.                C.            D.


Câu 19:  Chọn đáp án đúng. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:
A.               B.

     C.               D.

 Câu 20:  Tìm hai số x, y biết     và  
      A.                    B.
      C.                    D.                               

-------------------------HẾT---------------------------

ĐÁP ÁN
	1  
	2  
	3  
	4  
	5  
	6  
	7  
	8  
	9  
	10  

	C  
	A  
	C  
	B  
	D  
	B  
	A  
	B  
	A 
	B  

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	11  
	12  
	13  
	14  
	15  
	16  
	17  
	18  
	19  
	20  

	D  
	B  
	A  
	C  
	D  
	C  
	C  
	C  
	B  
	C  

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	


                 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HK1

Câu 1: Kết quả của phép tính  là:


A. 		B. 


C. 		D. 

Câu 2: Kết quả của phép tính  là 


A. 		B.  


C. 		D.  

Câu 3: Kết quả của phép tính  là:


A. 		B.  


C. 		D.  

Câu 4: Kết quả của phép tính

A. 7		B.  

C. 		D. 1 

Câu 5: Cho Tính giá trị của biểu thức A?


A. 		B.  


C. 		D. 

Câu 6: Tìm số hữu tỉ x, biết: 




	A. 	B. 	C.  		D. 

Câu 7: Tìm số hữu tỉ x, biết: 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
A. 


-6	B. 	C. 	D. 

Câu 9: Tìm số hữu tỉ x, biết: 


	A. 0,8	B. 	C. 80		D. 


Câu 10: Tìm ba số a, b, c biết   và  

A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 11:   có số đo bằng 700. Góc đối đỉnh với   có số đo là:
	A.   900               
	B.   700                      
	C.     1400                                     
	D.  1500

Câu 12: Xem hình vẽ, biết MN= 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?
[image: ]



	A. 8 cm	B.  2 cm	C.  6 cm	D.  1,5 cm

Câu 13: Trong hình H.2  
[image: ]
Biết  a// b   thì khẳng định nào sau đây là sai



	A. =	B.            


	C.         	D.        

Câu 14: Trong hình H.3 thì số đo góc x bằng:
[image: ]
	A. 410          	B. 1400     	C. 400   	D. 390


Câu 15: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

	A.  ab              	B.  a cắt b
	C.  a trùng với b	D.  a//b               
Câu 16: Hai bạn An và Bình có tổng cân nặng là 91 kg , biết cân nặng của An và Bình tỉ lệ với 4 và 3. Vậy khối lượng của mỗi bạn là:
A. An:  51kg và Bình: 40kg.			B. An: 39 kg và Bình: 52kg.
C. An: 52 kg và Bình: 39kg			D. Mỗi bạn nặng 45,5kg.
Câu 17: Diện tích của hình chữ nhật biết chu vi của hình chữ nhật là 28cm và 2 cạnh tỉ lệ với 2 và 5 là:
A. 160 cm2.						B. 160 cm.
C. 40 cm							D. 40 cm2.
Câu 18: Một cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu mua 1 sản phẩm thì giảm giá 5%, còn mua sản phẩm từ thứ 2 trở đi thì giảm giá tiếp 8% (Cho sản phẩm từ thứ 2 trở đi). Một người mua 3 lốc sữa có giá niêm yết là 25000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu tiền?
A. 69000 đồng.				B. 75000 đồng.
C. 69750 đồng.				D. 71250 đồng.
Câu 19: Một sân có hình dạng chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 4m , 12m. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh sân, biết chi phí làm 1m rào là 240000 đồng. Vậy cần bao nhiêu tiền để làm hàng rào?
A. 7680000 đồng.				B. Khoảng 10000000 đồng.
C. 23040000 đồng.				D. 3840000 đồng.
Câu 20: Có một tờ giấy. Tôi cắt làm đôi. Tôi lại cắt làm đôi cả hai mảnh đó. Lần thứ ba tôi lại cắt đôi mỗi mảnh đã có. Hỏi cứ như thế đến lần thứ 10 tôi được bao nhiêu mảnh giấy?
A. 20 mảnh					B. 100 mảnh.
C. 1024 mảnh.					D. 2000 mảnh.






-----------HẾT----------
ĐÁP ÁN
	1. A
	2. B
	3. D
	4. D
	5. D

	6. C
	7. A
	8. C
	9. D
	10.D

	11.B
	12.B
	13.A
	14.C
	15.D

	16. C
	17. D
	18. C
	19. A
	20. C



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1:
Ta có:


Câu 3:
Ta có:


Câu 4: 

Ta có: 
Câu 5:

Ta có: 
Câu 6 : 

	
Câu 7 :

	
Câu 8 : 

	
Câu 9 : 

	
Câu 10 : 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

	
Suy ra: 

	
Vậy a = 81; b = 36; c = 45.


Câu 11:   có số đo bằng 700. Góc đối đỉnh với   có số đo là:

Giải:  Góc đối đỉnh với   có số đo bằng 700   
Câu 12: Xem hình vẽ, biết MN= 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?
[image: ]



Giải:  C là trung điểm của MN  vậy MC = 4: 2 = 2 cm
Câu 13: Trong hình H.2  
[image: ]
Biết  a// b   thì khẳng định nào sau đây là sai


Giải:     Ta có  = là sai
Câu 14: Trong hình H.3 thì số đo góc x bằng:
[image: ]
Giải:  Ta có:     a // b  ( vì cùng vuông góc với d )
                Suy ra:  x = 1800 – 1400  = 400  ( 2 góc trong cùng phía )
Câu 15: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì  a // b
Câu 16: 
An + Bình = 91; An : 4 = Bình : 3 
Nên:  91: 7 = 13. 
Vậy: An: 4.13 = 52 kg và Bình:  3. 13  =  39 kg
Câu 17:
 Nửa chu vì là 14m nên dài + rộng = 14m và dài : 5  =  rộng : 2
Vậy: Dài = 5.2  = 10m  và rộng = 2.2  = 4m  => Diện tích:  40m2.
Câu 18: 
Số tiền phải trả: 25000.(1 – 5%) + 2.25000.(1 -8%) = 69750 đồng
Câu 19: 
Chu vi của sân là:  2.(4+12) = 32m
Số tiền chi phí là : 240000 . 32  =  7680000 đồng
Câu 20: 
Lần 1: 1.2 = 21 ; Lần 2: 21.2 = 22 ; Lần 3: 22.2 = 23 ; …..; Lần 10: 210 = 1024







PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3           CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG			GIỮA KÌ I TOÁN 7

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1) Tìm được bao nhiêu số x > 0 thỏa mãn |x| = 4
A. 2 
B. 0
C. 1
D. Vô số


Câu 2) Cho  với a ∈ ℤ; b cần có điều kiện gì để  là số hữu tỉ?
A. b ≠ 0 
B. b ∈ ℤ
C. b ∈ ℕ và b ≠ 0
D. b ∈ ℤ và b ≠ 0

Câu 3) Tìm x ∈ ℚ, biết: 

A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 4)  Các số nguyên  mà  là: 

A. 

B. 	

C.  		

D. 
Câu 5)  Tìm số nguyên dương  thỏa mãn . 
A.  		
B.  		
C.  		
D. 
Câu 6)  Có 16 tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ và 10000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều 	bằng nhau. Vậy số tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ và 10000đ theo thứ tự là: 
A. 2; 4; 10 		
B. 10; 4; 2 		
C. 9; 5; 2 		
D. 8; 6; 2

Câu 7)  Nếu  thì x bằng :

A. 

B.  		


C.   hay 		
D. 0
Câu 8) Ba lớp 7A; 7B; 7C đã trồng được 150 cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của mỗi lớp tương ứng tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số cây xanh của mỗi lớp trồng được
A. 7A trồng 70 cây, 7B  trồng 50 cây, 7C trồng 30 cây	
B. 7A trồng 50 cây, 7B  trồng 70 cây, 7C trồng 30 cây		
C.  7A trồng 30 cây, 7B  trồng 70 cây, 7C trồng 50 cây			
D. 7A trồng 30 cây, 7B  trồng 50 cây, 7C trồng 70 cây	
Câu 9) Nhân dịp lễ một cửa hàng shop thời trang đã có chương trình giảm giá 15% cho tất cả các mặt hàng. Anh Bình đã đến của hàng trên mua 2 áo sơ mi có giá niêm yết là 450 000 đồng/1 cái, và 1 quần tây với giá niêm yết là 380 000 đồng/1 cái. Hỏi anh Bình cần trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?
A. 382 500 đồng	
B. 124 500 đồng	
C.  705 500 đồng		
D. 1 088 000 đồng

Câu 10) Tính diện tích hình chữ nhật biết tỉ số giữa hai cạnh của nó là  và chu vi bằng 80m
A. 60m2
B. 384m2
C. 768m2
D. 1356m2
Câu 11) Cho hình vẽ sau:



Biết a // b và . Tính 
A. 720 
B. 1080
C. 1000
D. 1200

Câu 12) Điền vào chỗ trống:
Nếu hai đường thẳng d,d' cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc đồng vị... thì d // d'
A. Bằng nhau
B. Bù nhau
C. Phụ nhau
D. Kề nhau

Câu 13) Cho hình vẽ sau:



Biết a  c; b  c; . Tính 
A. 350 
B. 550
C. 1000
D. 1250











Câu 14)  Hình nào là hình ảnh của hai góc đối đỉnh

A. Hình a	
B. Hình b		
C. Hình c 		
D. Hình d
Câu 15) Chọn câu trả lời sai:


A. Góc A2 và góc B2 là cặp góc ở vị trí đồng vị
B. Góc A4 và góc B2 là cặp góc ở vị trí so le trong
C. Góc A3 và góc B3 là cặp góc ở vị trí đồng vị
D. Góc A1 và góc B4 là cặp góc ở vị trí so le trong
Câu 16) Tìm các đường thẳng song song trong các hình vẽ sau: 
\







A. x // v	
B. t // c 		
C.  a // b		
D. c // t


Câu 17) Hình dưới đây là bản vẽ thiết kế tầng trệt của một ngôi nhà. Biết Ax // Cy, Cy  BC, . Tính số đo góc ABC của ngôi nhà

A. 450 
B. 950
C. 1350
D. 1450

Câu 18) Hình nào không phải là hình ảnh của hai đường thẳng song song?
	
A
	
B

	
C
	
D




A. Hình a	
B. Hình b		
C. Hình c 		
D. Hình d
Câu 19)  Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi:
A.  d vuông góc với AB.
B.  d đi qua trung điểm của AB.
C.  d cắt AB tại một điểm.
D.  d đi qua trung điểm của AB và vuông góc với AB
Câu 20)  Theo tính chất từ vuông góc đến song song
Nếu a vuông góc b và a vuông góc c thì
A.  a cắt b        
B. a cắt c 
C.  a song song b 
D.  c song song b




-----------HẾT----------

ĐÁP ÁN
	1. C
	2. D
	3. A
	4. D
	5. C
	6. B
	7. C
	8. D
	9. D
	10. B

	11.B
	12.A
	13. D
	14.C
	15.D
	16.C
	17.C
	18.A
	19.D
	20.D



						









ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 1: 


Vì x > 0 nên x = 4
Vậy có 1 giá trị x

Câu 2: Điều kiện để  là số hữu tỉ là b ∈ ℤ và b ≠ 0
Câu 3: 

         
Câu 4:Thay x = -2 ; y = -3 ta được 


Câu 5 :

 
Câu 6: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có kết quả là 10 tờ 2000; 4 tờ 5000; 2 tờ 100000
Câu 7


Vậy chọn C
Câu 8: 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có kết quả :7A trồng 30 cây, 7B  trồng 50 cây, 7C trồng 70 cây	

Câu 9: Số tiền anh Bình phải trả là:  đồng
Câu 10:
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta tính được: diện tích là 384m2
Câu 11: Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song, tính chất hai góc đối đỉnh, hai góc kề bù
Câu 12: Dựa vào dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song
Câu 13: Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song, tính chất hai góc đối đỉnh, hai góc kề bù, tính chất từ vuông góc đến song song
Câu 14: Dựa vào định nghĩa 2 góc đối đỉnh
Câu 15: Dựa vào khái niệm các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Câu 16: Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
Câu 17: Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song, tính chất hai góc đối đỉnh, hai góc kề bù, tính chất từ vuông góc đến song song
Câu 18: Dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
Câu 19: Dựa vào định nghĩa đường trung trực
Câu 20:Dựa vào tính chất từ vuông góc đến song song



PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3          CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TK TOÁN 7
	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN	GIỮA KÌ I _ 2021-2022
            					Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Kết quả của phép tính:  là:



A. 4	B. 4	C. 	D. 

Câu 2: Kết quả của phép tính:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3: Kết quả của phép tính: là:



A. 8	B. 	C. 	D. 

Câu 4: Biết: , thì:






A. 	B.  hay 	C.  hay 	D. 

Câu 5: Biết: , thì:




A. x =	B. x =	C. x =	D. x =

Câu 6: Biết tỉ số học sinh của hai lớp 7A và 7B là  và số học sinh lớp 7A nhiều hơn lớp 7B là 4 học sinh. Ta có số học sinh của mỗi lớp 7A và 7B lần lượt là:
A. 40 học sinh; 36 học sinh	B. 36 học sinh; 40 học sinh
C. 44 học sinh; 40 học sinh	D. 40 học sinh; 44 học sinh

Câu 7: Kết quả của phép tính:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Một tam giác có ba cạnh tỉ lệ với 3; 4; 5 và chu vi là 60m. Độ dài ba cạnh của tam giác đó lần lượt theo thứ tự là:
A. 15cm; 20cm; 25cm	B. 60cm; 80cm; 100cm
[image: ]C. 15m; 20m; 25m	D. 25m; 20m;15 m


Câu 9: Cho hình vẽ bên, biết x // y và . Số đo  là: 
A. 550	B. 350	
C. 600	D. 1250


Câu 10: Nếu   = 5 thì m bằng:
A. 0	B. 5	C. 10	D. 25

Câu 11: Kết quả của phép tính:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12: Kết quả của phép tính:  là:




[image: Trắc nghiệm Từ vuông góc đến song song]A. 	B. 	C. 	D. 1


Câu 13: Cho hình vẽ bên phải, biết a  c,  b  c,


 = 64o. Số đo là: 
A. 1360	B. 1180	
C. 640	D. 1160

[image: C:\Users\PC\Pictures\ảnh 9\T.png]Câu 14: Trên hình vẽ bên trái, con dốc OA có độ nghiêng 35o so với mặt đất. Một người đứng trên bục màu vàng muốn kéo căng sợi dây OC sao cho song song với mặt đất AB. Vậy để đạt được điều đó thì góc tạo bởi dốc OA và dây OC có số đo là:
A. 1450	B. 450
	C. 1800	D. 350
Câu 15: Nếu x2  = 5 thì x bằng:


A. 5	B. 	C. 	D. 25

Câu 16: Kết quả của phép tính:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 17: Kết quả của phép tính:  là:




A. 	B. 	C. 	D. 


[image: C:\Users\PC\Pictures\ảnh 9\tạm.png]Câu 18: Cho hình vẽ bên phải, biết ,  .

Số đo là: 
A. 250	B. 350	
C. 550	D. 900
Câu 19: Hưởng ứng chương trình tiếp sức đến trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19. Học sinh các khối lớp 6; 7; 8; 9 của một trường trung học cơ sở đã quyên góp được số cuốn tập lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 6; 8. Biết số tập quyên góp của khối 7 ít hơn khối 9 là 42 cuốn tập, ta có số cuốn tập của mỗi khối 6; 7; 8; 9 quyên góp được lần lượt là:
A. 112, 84, 70, 42 (cuốn tập)	B. 70, 42, 112, 84 (cuốn tập)
C. 42, 70, 84, 112 (cuốn tập)	D. 70, 84, 112, 42 (cuốn tập)
Câu 20: Cho ba đường thẳng a, b, c . Câu khẳng định SAI là:
A. Nếu a // b và b // c thì a // c.	B. Nếu a  c và b // c thì a . b.
C. Nếu a  b và a  c thì b  c.	D. Nếu b  c và a  c thì a // b.
-----------HẾT----------
ĐÁP ÁN
	1. B
	2. A
	3. C
	4. B
	5. C
	6. A
	7. C
	8. C
	9. D
	10. D

	11. C
	12. C
	13. D
	14. D
	15. C
	16. A
	17. C
	18. C
	19. C
	20. C


ĐÁP ÁN CHI TIẾT




Câu 1: =  =  = 

	chọn 1. B




Câu 2: =  =  chọn 2. A






Câu 3: = =  =  = chọn 3. C






Câu 4:  hay 










 hay  hay  hay chọn 4. B




Câu 5:    chọn 5. C
Câu 6:	Gọi x (học sinh), y (học sinh) lần lượt là số học sinh của lớp 7A và 7B.

Theo đề bài ta có: x – y = 4 và: 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

	


• 	• 

Vậy: lớp 7A có 40 học sinh, lớp 7B có 36 học sinh chọn 6. A





Câu 7:  =  =  =  chọn 7. C
Câu 8:	Gọi x (mét), y (mét), z (mét) lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác.

Theo đề bài ta có: x + y + z = 60 và: 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

	



• 	• 	• 

Vậy: độ dài ba cạnh của tam giác đó lần lượt theo thứ tự là: 15m; 20m; 25m chọn 8. C





Câu 9: (hai góc kề bù) 550 +- 550 = 1250



x // y  (hai góc đồng vị)  chọn 9. D


Câu 10: Nếu   = 5 thì m = 52 = 25  chọn 10. D






Câu 11:   =  =  =  =  chọn 11. C





Câu 12:  =  =  = chọn 12. C



Câu 13:  a  c,  b  c  a // b (cùng vuông góc với c)








 + = 1800 (hai góc trong cùng phía) 64o + = 1800 = 1160  chọn 13. D



Câu 14:  OC // AB   (hai góc so le trong)  chọn 14. D






Câu 16:  =  =  = =   chọn 16. A



Câu 17:  =  = 





	=  =  =  =   chọn 17. C

Câu 18:  (hai góc đối đỉnh)

	(hai góc đối đỉnh)



	  chọn 18. C
Câu 19: Gọi x, y, z, t (cuốn tập) lần lượt là số cuốn tập quyên góp được của mỗi khối 6; 7; 8; 9.

Theo đề bài ta có: t – y = 42 và: 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

	


• 	• 


• 	• 
Vậy: số cuốn tập của mỗi khối 6; 7; 8; 9 quyên góp được lần lượt là: 42, 70, 84, 112 (cuốn tập)

chọn 19. C

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3           CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO  
    TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM                                   GIỮA KÌ I TOÁN 7
            					
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Kết quả phép tính:  là 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2: Kết quả của phép tính: 




A. 	B. 	C.  	D. 

Câu 3: Giá trị x thỏa mãn:  




	A. 	B. 	C. 	D.  	
Câu 4: Số x12  không bằng số nào trong các số sau đây ? 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5: Kết quả phép tính:  là 
A.0	B. 1	C. 2	D. 3

Câu 6: Tìm x:  


A. 		B. 	


C. 		D. 
Câu 7: Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2 . Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là:  
A. 6	B. 7	C. 8	D. 9

Câu 8: Biết rằng x : y = 7 : 6  và  . Giá trị của x và y bằng:
A. x = 105; y = 90	B. x = 103; y = 86	C. x = 110; y = 100	D. x = 98; y = 84

Câu 9: Cho thì: 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết : 


A.  		B. 	


C. 		D. 


Câu 11: Giá xăng A95 vào thời điểm điều tra tại một điểm bán lẻ có giá  (đồng)/lít. Nếu giá xăng tăng lên  thì khi đó giá xăng bao nhiêu tiền?
A.  11 020 đồng.	
B.  20 938 đồng.
C.  23 142 đồng.	
D.  Một đáp án khác.
Câu 12: Thực hiện phép tính  13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là: 
A. 0,50	B. 0,47	C. 0,49	D. 0,48 


Câu 13: Cho hình vẽ dưới đây,  và là một cặp góc
[image: ]
A. Trong cùng phía		B. Kề bù
C.  Đồng vị		D. So le trong
Câu 14: Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc BAD.

A. 950	B. 1050 	C. 1150	D. 450
Câu 15: Đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB khi:

A. d AB	

B.	d AB và đi qua trung điểm AB 
C. d đi qua trung điểm AB	

D. d AB hoặc đi qua trung điểm AB 

Câu 16: Cho các đường thẳng a, b, c như hình bên có a// b. Biết . Kết luận nào sau đây là đúng.
[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Cho hình vẽ biết a//b , phát biểu nào sau đây đúng?
[image: ]

A.  do hai góc trong cùng phía	

B.  do hai góc đối đỉnh	

C.  do hai góc đồng vị	

D.  do hai góc so le trong
Câu 18: Hưởng ứng đợt quyên góp giấy vụn tái chế của nhà trường, ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết số giấy vụn của ba lớp  7A, 7B, 7C quyên góp được tỉ lệ với 2; 3; 5. Khi đó, số kg giấy vụn lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được lần lượt là:
A.  25kg; 30kg; 65kg.	
B.  36kg; 60kg; 24kg.	
C.  24kg; 36kg; 60kg.	
D.  30kg; 65kg; 25kg.
Câu 19: Nhân ngày Black Friday, bạn Trâm đem đi mua sắm quần áo ở trung tâm thương mại Aeon. Tại shop thời trang đang có chương trình giảm giá 20%. Bạn Trâm chọn 4 cái áo cùng giá tiền là 150 000 đồng (giá chưa giảm). Hỏi bạn Trâm trả bao nhiêu tiền cho Shop?
[image: ]

A.  480 000 đồng	B. 600 000 đồng	C. 300 000 đồng	D. 500 000 đồng
Câu 20: Nhân ngày lễ Quốc Khánh 2/9 cửa hàng điện máy giảm giá 20% tất cả các mặt hàng. Bác Nam đi mua một cái tủ lạnh giá 25 000 000 đồng. Vậy Bác Nam phải trả bao nhiêu tiền ?
A. 15 000 000đ	B. 20 000 000đ 		C. 25 000.000đ		D. 24 000 000đ


-----------HẾT----------


ĐÁP ÁN
	1. C
	2. C
	3. D
	4. C
	5. B
	6. B
	7. C
	8. A
	9. C
	10. A

	11. C
	12.D
	13.C
	14.A
	15.B
	16.A
	17.D
	18. C
	19.A
	20.B


						
ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1: Kết quả phép tính:  là 
Giải:



CHỌN C. 

Câu 2: Kết quả của phép tính:  
Giải: 

. 

CHỌN C.  

Câu 3: Giá trị x thỏa mãn:  
Giải:











CHỌN D.  	
Câu 4: Số x12  không bằng số nào trong các số sau đây ? 
Giải:




A. 	B. 	C. 	D. 

CHỌN C. 

Câu 5: Kết quả phép tính:  là 
Giải:


CHỌN B. 1	

Câu 6: Tìm x:  
Giải:







CHỌN B. 	
Câu 7: Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2. Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là: 
Giải: Gọi x, y, z lần lượt là số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân.


Ta có:  và 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 


Vậy bạn Ngân có 8 điểm 10. 
CHỌN C. 8

Câu 8: Biết rằng x : y = 7 : 6  và  . Giá trị của x và y bằng:


Giải: Ta có:  và .
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau: 

.
CHỌN A. x = 105; y = 90

Câu 9: Cho thì: 




A. 	B. 	C. 	D. 
Giải:


CHỌN C

Câu 10: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết : 

CHỌN A.  		


Câu 11: Giá xăng A95 vào thời điểm điều tra tại một điểm bán lẻ có giá  (đồng)/lít. Nếu giá xăng tăng lên  thì khi đó giá xăng bao nhiêu tiền?
Giải


Giá xăng nếu tăng lên  là: (đồng)
CHỌN C. 23 142 đồng.
Câu 12: Thực hiện phép tính  13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là: 

Giải: . 
CHỌN D. 0,48 
[image: ]


Câu 13: Cho hình vẽ dưới đây,  và là một cặp góc
CHỌN C.  Đồng vị
Câu 14: Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc BAD.


Giải: Ta có: AB// CD (cùng vuông góc với BC). Nên (trong cùng phía bù nhau)

. 
CHỌN A. 950
Câu 15: Đường thẳng d là trung trực của đoạn thẳng AB khi:

CHỌN B. d AB và đi qua trung điểm AB 

Câu 16: Cho các đường thẳng a, b, c như hình bên có a// b. Biết . Kết luận nào sau đây là đúng.
[image: ]

Giải: Ta có a//b (đồng vị)


Mà (kề bù) . 

CHỌN A. 
Câu 17: Cho hình vẽ biết a//b , phát biểu nào sau đây đúng?
[image: ]

CHỌN D.  do hai góc so le trong
Câu 18: Hưởng ứng đợt quyên góp giấy vụn tái chế của nhà trường, ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết số giấy vụn của ba lớp  7A, 7B, 7C quyên góp được tỉ lệ với 2; 3; 5. Khi đó, số kg giấy vụn lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được lần lượt là:
A.  25kg; 30kg; 65kg.	
B.  36kg; 60kg; 24kg.	
C.  24kg; 36kg; 60kg.	
D.  30kg; 65kg; 25kg.
Giải:
Gọi x, y, z lần lượt là số kg giấy vụn lớp 7A, 7B, 7C quyên góp được. 	

Ta có   và   x + y + z = 120    	
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

	
Do đó: x = 24; y =36; z =60
CHỌN  C.  24kg; 36kg; 60kg.
Câu 19: Nhân ngày Black Friday, bạn Trâm đem đi mua sắm quần áo ở trung tâm thương mại Aeon. Tại shop thời trang đang có chương trình giảm giá 20%. Bạn Trâm chọn 4 cái áo cùng giá tiền là 150 000 đồng (giá chưa giảm). Hỏi bạn Trâm trả bao nhiêu tiền cho Shop?
Giải:

Bạn Trâm phải trả số tiền cho Shop là:(đồng) 

CHỌN A.  480.000 đồng	
Câu 20: Nhân ngày lễ Quốc Khánh 2/9 của hàng điện máy giảm giá 20% tất cả các mặt hàng. Bác Nam đi mua một cái tủ lạnh giá 25 000 000 đồng. Vậy Bác Nam phải trả bao nhiêu tiền ?
Giải:

 Bác Nam phải trả số tiền là:(đồng) 
CHỌN B. 20 000 000đ 

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3
	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO

	          TRƯỜNG THCS TÂY ÚC
	GIỮA KÌ I TOÁN 7

	
	Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề



Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau:

[bookmark: _Hlk85120724]Câu 1. Kết quả của phép tính  bằng




A. 			B. 			C. 			D. 	

[bookmark: _Hlk85120762]Câu 2. Cho  thì x bằng


A. 2			B. 3			C. 			D. 	
Câu 3. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn?




[bookmark: _Hlk85120834]A. 		B. 			C. 		D. 	

Câu 4. Làm tròn số đến chữ số thập phân thứ nhất




A. 		B. 		C. 		D. 	

Câu 5. Với  kết luận nào sau đây là đúng?




A. 	B. 	C. 	D. 	

[bookmark: _Hlk85120876]Câu 6. Kết quả phép tính  bằng




A. 		B. 			C. 			D. 	

[bookmark: _Hlk85120939]Câu 7. Kết quả của phép tính  bằng         
A. - 0,1		B. -1			C. -10			D. -100	



[bookmark: _Hlk85120997]Câu 8. Cho  và . Khi đó giá trị cặp số  lần lượt là
A. x = 5; y =7	B. x = 55; y = -77 	C. x = 55; y = 77	D. x = -55; y = 77	

[bookmark: _Hlk85121078]Câu 9. Kết quả phép tính: là




A. 			B. 			C. 			D. 	

[bookmark: _Hlk85121123]Câu 10. Kết quả của phép tính  bằng      




A. 			B. 		C. 			D. 	
Câu 11. Tiên đề Ơclít được phát biểu: 
“ Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a ....”
A. Có duy nhất một đường thẳng đi qua M và song song với a.			
B. Có hai đường thẳng song song với a. 			
C. Có ít nhất một đường thẳng song song với a.     
D. Có vô số đường thẳng song song với a. 	
Câu 12. Cho tam giác ABC. Nhận xét nào dưới đây là đúng?




A. 	B. 	C.  	D. 	


Câu 13. Cho  và . Khi đó




A.  		B. 		C. 		D. 	


Câu 14. Cho ab và b c thì




A. 		B. 		C. 		D. 	


Câu 15. Cho hình vẽ dưới đây,   và  là một cặp góc
[image: ]
A. bù nhau		B. trong cùng phía	C. so le trong.	D. đồng vị	
Câu 16. Ngày tết ông bà mừng tuổi chung cho hai em Minh và Lan 90 nghìn đồng và bảo chia tỉ lệ theo số tuổi. Cho biết Minh 10 tuổi và Lan 8 tuổi. Hỏi Minh được ông bà mừng tuổi bao nhiêu tiền?
A. 50000 đồng	B. 40000 đồng	C. 5000 đồng		D. 40000 đồng	
Câu 17. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên bi của Minh, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.
A. 16			B. 8			C. 20			D. 18 	
Câu 18. Anh Hiệp và anh Sơn cùng góp vốn kinh doanh. Anh Hiệp góp 30 triệu đồng, anh Sơn góp 50 triệu đồng. Biết số tiền lãi được chia tỉ lệ với số vốn đã góp. Sau một thời gian kinh doanh, lãi thu được 16 triệu đồng. Hãy tính số tiền lãi của anh Hiệp nhận được bao nhiêu?
A. 6 triệu đồng	B. 16 triệu đồng 	C. 10 triệu đồng 	D. 5 triệu đồng	
Câu 19. Bạn Hạnh dự định làm 100kg mứt dẻo từ dâu và đường. Theo công thức, cứ 2kg dâu thì cần 3kg đường. Hỏi bạn Hạnh cần bao nhiêu kilogam dâu để làm mứt dẻo?
A. 60			B. 40			C. 50			D. 30	
Câu 20. Trong đợt liên đội  phát động tết trồng cây , số cây tròng được của ba lớp 7A, 7B, 7C  lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính  số cây lớp 7A trồng được biết rằng lớp 7C  trồng được nhiều cây hơn lớp 7A là 30 cây.
A. 45			B. 60			C. 75			D. 80 	


ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	D
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	A
	B

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	A
	B
	A



LỜI GIẢI CHI TIẾT

1. 

2. 



3. 

6. 



7. 

8. 



9. 
16. Gọi x, y lần lượt là số tiền mừng tuổi của Minh và Lan.


	 Theo đề bài, ta có:  và 
	 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

		
 Do đó:

		

		
	 Vậy Minh được 50 nghìn đồng và Lan được 40 nghìn đồng.
17. Gọi x, y, z lần lượt là số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng. 


	Theo đề bài, ta có:  và 
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

		
	Do đó: 	

		

		

		
	 Vậy số bi của Minh, Hùng, Dũng lần lượt là: 8 viên; 16 viên và 20 viên.   
18. Gọi x, y lần lượt là số tiền lãi của anh Hiệp và anh Sơn nhận được.


	 Theo đề bài, ta có:  và 
	 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

		
	 Do đó:

		

		
	 Vậy anh Hiệp nhận được 6 triệu tiền lãi và anh Sơn nhận được 10 triệu tiền lãi.
19. Gọi x, y lần lượt là số kilogam dâu và đường cần làm mứt dẻo.


	 Theo đề bài, ta có:  và 
	 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

		
	 Do đó:

		

		
	 Vậy bạn Hạnh cần 40 kilogam dâu và 60kg đường.
20. Gọi số cây trồng được của 3 lớp lần lượt là a, b, c ( a, b, c  N*)
Do số cây trồng được của 3 lớp lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5 nên 

    
Số cây lớp 7C trồng được nhiều hơn số cây lớp 7A là 30 cây nên
 c- a = 30
Theo TCDTSBN có:


Suy ra a = 15.3  = 45
           b = 15.4 = 60
            c = 15.5 = 75
Đáp số  7A trồng 45 cây; 7B trồng 60 cây; 7C trồng 75 cây




	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3
TRƯỜNG THCS THĂNG LONG
	CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
GIỮA KỲ TOÁN 7
Thời gian làm bài:60 phút,
không kể thời gian phát đề





Câu 1 . Số hữu tỉ nào sau đây nằm giữa  và 
A. -1		 

B. 			

C. 		 

D. 

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng: 

A. 		

B. 			

C. 			

D. 

Câu 3. Cho biết : x +  thì : 

A. x = 		

B. x = 		 

C. x = 			

D. x = 

 Câu 4 . Chọn câu đúng: 
A. -6		

B. 			

C. 			

D. 


Câu 5. Số x mà : x :  là :

A. 		

B. 				

C. 			

D. 

Câu 6. Cho | x | =  thì 

A. x = 	


B. x =  hoặc x = -  	 

C. x = 	 

D. x = 0 hoặc x = 
Câu 7. Số x12 không bằng số nào trong các số sau đây ?
A. x2 . x6		
B. x4 . x8 		 

C.	 x18 : x6 ( x  0 )	
D. (x3 )4

Câu 8. Số a mà : a :  là :

A. 		

B.  			

C. 			

D. 
Câu 9. Mỗi ngày Mai được mẹ cho 30 000 đồng, Mai ăn sáng hết 20 000 đồng, Mai mua nước ngọt hết 4000 đồng, phần tiền còn lại Mai để vào tủ tiết kiệm. Hỏi sau 14 ngày, Mai có bao nhiêu tiền tiết kiệm?

 A. 80 000			
B. 81 000 			
C. 82000 		
D. 84000 
Câu 10. Cho 40n : 5n = 8 thì :
A. n = 0			
B. n = 1		
C. n = 2 			
D. n = 3 

Câu 11. Cho tỉ lệ thức  thì :

A. x =  			
B. x = 4 			
C. x = -12 		
D . x = -10

Câu 12. Một khu phố được tài trợ 1,2 tấn gạo.Tổ 1 của khu phố đó được nhận  số gạo trên. Vậy số kg gạo khu phố 1 nhận được là:
A. 20 
B. 100 
 C. 200 
 D. 0,2 
Câu 13. Số điểm kiểm tra thường xuyên của Lan và Mai lần lượt tỉ lệ với 3 ;2. Biết số điểm bạn Lan hơn bạn Mai 3 điểm. Số điểm bạn Lan là:
A. 9 
B. 6 
C. 3 
D. 2
Câu 14. Số viên bi của ba bạn Tân, Thu , Ngân tỉ lệ với 3 ; 1 ;2 . Số viên bi của cả ba bạn đạt được là 24 . Số viên bi của bạn Ngân đạt được là 
A. 12 				
B. 8 				
C. 4 				
D. 9 
Câu 15. Bạn Mai đo chiều dài của cái bàn bằng thước đo điện tử cho kết quả là 1,254 mét. Nếu làm tròn một chữ số thập phân thì được kết quả là:
A. 1,3 m 
B. 1,3 m 
C. 1 m 
D. 1,4 m 
Câu 16. Chọn câu trả lời sai :

Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt nhau tại O và  .Ta có : 

A. 	

B. 	 

C.  

D. 
Câu 17. Chọn câu phát biểu đúng. 
A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc 		
B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
C.Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông
D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông
Câu 18. Cho hình vẽ, biết:



[image: ]d  MQ, d NP và .
 Số đo x của góc NPQ bằng : 
[image: ][image: ]A. 600 			
B. 700 
[image: ]C. 800 			
D. 900



Câu 19.Cho hình vẽ bên. Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau
[image: ]B. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia
C. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song hoặc trùng nhau
D. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau


Câu 20. Cho hình vẽ, biết: ME // ND. Số đo góc  bằng: 
[image: ]A. 500 		
B. 550 	
C. 600 			
D. 650 		






ĐÁP ÁN


	1D
	2B
	3C
	4C
	5C
	6B
	7A
	8C
	9D
	10B

	11C
	12C
	13A
	14B
	15B
	16C
	17B
	18B
	19D
	20C



[image: ]ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Câu 1:


Câu 2:


Câu 3:


Câu 4:


Câu 5:


Câu 7:


Câu 8:


Câu 9:Số tiền còn lại của Mai 1 ngày là:30 000-(20 000+4 000)=6 000

Số tiền còn lại của Mai 14 ngày là:6 000.14 000 =84 000(đ)
Câu 11:
X=-4.15:5=-12
Câu 12:
Số kg gạo tổ 1 nhận:

(tấn) =200 (kg)
Câu 13:
Gọi số điểm của Lan Mai lần lượt là a,b


Câu 14:
Gọi số bi của 3 bạn lần lượt là a,b,c



Câu 15: 

a’Ob’=aOb=600(đối đỉnh)
Câu 18:


NPQ + PQM=1800

NPQ +1100=1800 , NPQ=700
Câu :20
Từ O vẽ đường thẳng xy//ME[image: ]

O1=EMO=300(so le trong)
O2=1800 – OND=300
MON=300+300 =600	 






PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3       Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo
TRƯỜNG THCS BÀN CỜ	                     GIỮA KÌ I TOÁN 7						                              Thời gian : 60 phút
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau

Câu 1: là kết quả của phép tính: 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2: Kết quả của phép tính 




A. 	B. 	C. 	D. 	

Câu 3: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính  



A. 	B. 1	C. 	D. 

Câu 5: Giá trị của là 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 6: Chọn giá trị x thích hợp để 



A. x= -1	B. 	C. 	D. 

Câu 7: Giá trị của là 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết :




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 9: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của x , biết : 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Chọn hình biểu diễn cho hai đường thẳng vuông góc
[image: ]
A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4
Câu 11: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song
Chọn câu trả lời sai
A. Hai góc so le trong thì bằng nhau
B. Hai góc trong cùng phía thì bằng nhau
C. Hai góc đồng vị thì bằng nhau
D. Hai góc trong cùng phía thì bù nhau


Câu 12: Cho hình vẽ biết a// b biết . Tính 

[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 13: Cho hình vẽ biết a// b và . Khi đó là: 
[image: ]





A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 14: Cho hình vẽ biết a//b và . Khi đó sẽ là 

[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Chọn câu trả lời đúng


A. 		B. 	


C. 		D.  
Câu 16: Cho tam giác có chu vi là 48cm và độ cài 3 cạnh tĩ lệ 3;4;5.  Độ dài 3 cạnh là
A.3cm, 4cm,5cm		B. 6cm,8cm,10cm	
C.12cm, 16cm, 20cm 		D. 5cm,10cm,15cm
Câu 17: Một miếng đất hình chữ nhật biết chu vi của nó là 90 m và hai cạnh tỉ lệ  với 7 và 8. Khi đó diện tích sẽ là


A. 		B. 	


C. 		D. 
Câu 18: Số cây trồng của hai lớp 7A và 7B tỉ lệ với 5; 7. Biết rằng số cây trồng của lớp 7A ít hơn số cây trồng của lớp 7B là 18 cây. Thì số cây trồng được của mỗi lớp là 
A. 7A: 45; 7B: 63		B. 7A: 63; 7B: 45	
C. 7A: 145; 7B: 163		D. 7A: 163; 7B: 145
Câu 19: Chị Ba muốn mua một cái máy giặt có giá niêm yết là 5.000.000 đồng/cái, được khuyến mãi giảm 25% trên giá niêm yết. Nếu mua máy giặt này chị Ba phải trả bao nhiêu tiền ?
A. 3.750.000đ		B. 5.000.000đ 
C. 3.000.000đ		D. 7000.000đ
Câu 20: Chị Hai muốn mua một cái tủ lạnh có giá niêm yết là 7.000.000 đồng/cái, được khuyến mãi giảm 15% trên giá niêm yết. Nếu mua tủ lạnh này chị Hai được giảm bao nhiêu tiền  ?
A. 1.050.000đ	B. 2.000.000đ 	C. 1.500.000đ 	D. 5.000.000đ 
		 ------------Hết ------------------------
Đáp án
	1.C
	2.D
	3.C
	4.C
	5.A
	6.A
	7.A
	8.B
	9.B
	10.A

	11.B
	12.A
	13.B
	14.A
	15.C
	16.C
	17.A
	18.A
	19.A
	20.A





Đáp án chi tiết

Câu 1: 

Câu 2: 

Câu 3: 

Câu 4:  

                   

Câu 5: 

Câu 6: 
                  1,1 x= -1,1
                   x = -1

câu 7: 

câu 8:  => x=6.7 : (-2)= - 21


câu 9: 


câu 10: Hình 1
câu 11: Hai góc trong cùng phía thì bù nhau

câu 12: ( 2 góc đồng vị)

câu 13: 

câu 14: ( 2 góc so le trong)

câu 15: 
câu 16: gọi a,b,c độ dài 3 cạnh

ta có  và a + b + c =48 => a=12; b=16; c=20
câu 17: gọi a, b độ dài 2 cạnh honh2 chữ nhật


ta có (a+b). 2= 90 và  => a=21; b=24 => diện tích 
câu 18: gọi số cây trồng của đội 7A và 7B lần lượt là a,b

ta có và b – a =18 => a=45, b=63
câu 19: số tiền chị Ba phải trả: 5000000(1 – 25%)=3.750.000đ
câu 20 số tiền chị Hai được giảm: 7000000.15%=1050000đ
               





PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3             CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO  
        TRƯỜNG THCS Đoàn Thị Điểm                                 GIỮA KÌ I TOÁN 7
            			Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề 
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Kết quả của (23)2: 

A.  

B. 	
C. 16	
D. 12
Câu 2: Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là:  

A. 

B. 

C. 

    D. 
Câu 3: Kết quả của x.x3.x5 là:  

A. 

B. 

C. 

	D.  
Câu 4: Cho 4x=64, giá trị của x là:  

A. 

B. 

C. 

	D.  

Câu 5: Cho giá trị của x là:

A. 

B. 

C. 

	D.  

Câu 6: Kết quả của phép tính là :  

A. 

B. 

C. 

	D.  

Câu 7: Cho biết , giá trị của x là: 

A.  

B. 

C. 

D. 
Câu 8: Số nguyên dương [image: ] thỏa mãn [image: ]là : 
A. [image: ]. 	
B. [image: ]. 	
C. [image: ]. 	
D. [image: ] 
Câu 9: Chọn đáp án đúng. Từ tỉ lệ thức [image: ]: 
A. [image: ]
B. [image: ]
C. [image: ] 
D. [image: ] 

Câu 10: Ba số x, y, z thỏa mãn:  và x – y + z = 6

A. 

B. 

C. 

	D.  
Câu 11: Biết: a ⊥c ,  b ⊥ a . Khẳng định nào đúng
A. a // b
B. a // c
C. c // b
D. b ⊥ c
Câu 12: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c, biết a // b và b // c. Chọn kết luận đúng:
A. a // c
B. a ⊥ c
C. a cắt c
D. b ⊥ a
Câu 13: Cho hình vẽ sau:
[image: Từ vuông góc đến song song]

Biết a // b, = 1200 và a ⊥ AB. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. AB//b,  = 700 

B. AB⊥b,  = 700 

C. AB//b,  = 600 

D. AB⊥b,  = 600

Câu 14: Hình bên có . Tìm khẳng định sai
[image: ]

A. 		

B. 

C. 

D. 




Câu 15: Cho  đối đỉnh với và . Số đo  là :
A. 300
B. 900
C. 1200
D. 600
Câu 16: Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3,5,7 và cạnh dài nhất hơn cạnh ngắn nhất 8cm. Chiều dài ba cạnh của một tam giác là :
A. 6cm ; 10cm; 14cm
B. 7cm ; 10cm; 15cm
C. 4cm ; 9cm; 12cm
D. 8cm ; 9cm; 16cm

Câu 17: . Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m, tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng .  Diện tích miếng đất này là:

	A. 

B. 

C. 

	D.  
Câu 18: Giá bán 1kg gạo hôm qua là 16000 đồng. Hôm nay giá gạo giảm 10%. Hôm nay bạn Minh mua 10kg gạo phải trả số tiền là:
A. 145 000 đồng
B. 144 00 đồng 
C. 154 00 đồng
	D. 144 000 đồng
Câu 19: Một cửa hàng bán một chiếc ti vi giá 9 600 000 đồng, như vậy lãi 20% so với giá nhập chiếc ti vi đó. Cửa hàng đã nhập chiếc ti vi đó với giá :
A. 8 500 000 đồng
B. 7 680 000 đồng 
C. 8 000 000 đồng
	D. 7 800 000 đồng 
Câu 20: Ngày tết ông bà mừng tuổi chung cho hai em Mai và Lan 90 nghìn đồng và bảo chia tỉ lệ theo số tuổi. Cho biết Mai 10 tuổi và Lan 8 tuổi. Số tiền mỗi em được ông bà mừng tuổi là:

A. Mai được 70 000 đồng, Lan được 20 000 đồng
B. Mai được 40 000 đồng, Lan được 50 000 đồng
C. Mai được 60 000 đồng, Lan được 30 000 đồng
D. Mai được 50 000 đồng, Lan được 40 000 đồng
----------HẾT----------

ĐÁP ÁN
	1. B
	2. B
	3. C
	4. D
	5. D
	6. A
	7. D
	8. C
	9. D
	10. A

	11. C
	12. A
	13. D
	14. B
	15. D
	16. A
	17. B
	18. D
	19. C
	20. D



						
ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1: Kết quả của  là: 

 

Chọn B. 
	
Câu 2: Kết quả của phép tính (-5)2.(-5)3 là:  



Chọn  B. 
Câu 3: Kết quả của x.x3.x5 là:  
x.x3.x5 =x1+3+5=x9

Chọn C. 
Câu 4: Cho 4x=64, giá trị của x là:  

 

Chọn D.  

Câu 5: Cho giá trị của x là:



Chọn D.  

Câu 6: Kết quả của phép tính là :  



Chọn A. 

Câu 7: Cho biết , giá trị của x là: 



Chọn D. 
Câu 8: Số nguyên dương [image: ] thỏa mãn [image: ]là : 


Chọn C. [image: ]. 	
 
Câu 9: Chọn đáp án đúng. Từ tỉ lệ thức [image: ]: 
Chọn D. [image: ] 

Câu 10: Ba số x, y, z thỏa mãn:  và x – y + z = 6
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

		
Do đó:

		

		

	                  

Chọn A. 
Câu 11: Biết: a ⊥c ,  b ⊥ a . Khẳng định nào đúng
Chọn C. c // b
Câu 12: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c, biết a // b và b // c. Chọn kết luận đúng:
Chọn A. a // c
Câu 13: Cho hình vẽ sau:
[image: Từ vuông góc đến song song]

Biết a // b, = 1200 và a ⊥ AB. Kết luận nào sau đây là đúng:

Ta có

(cặp góc trong cùng phía)



Chọn D. AB⊥b,  = 600

Câu 14: Hình bên có . Tìm khẳng định sai
[image: ]


Ta có: mà 

Chọn B. 




Câu 15: Cho  đối đỉnh với và . Số đo  là :

(cặp góc đối đỉnh)
Chọn D. 600
Câu 16: Biết ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3,5,7 và cạnh dài nhất hơn cạnh ngắn nhất 8cm. Chiều dài ba cạnh của một tam giác là :
Gọi x, y, z lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác.


	Theo đề bài, ta có:  và 
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

		
Do đó:

		

		


Chọn A. 6cm ; 10cm; 14cm

Câu 17: . Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m, tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng .  Diện tích miếng đất này là:
Gọi x, y lần lượt là độ dài 2 cạnh của hình chữ nhật


	Theo đề bài, ta có:  và 
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

		
Do đó:

		

		
Diện tích hình chữ nhật : 15.20 =300 (m2)

	Chọn B. 
Câu 18: Giá bán 1kg gạo hôm qua là 16000 đồng. Hôm nay giá gạo giảm 10%. Hôm nay bạn Minh mua 10kg gạo phải trả số tiền là:
Số tiền bạn Minh trả : 16 000.(1-10%).10=144 000 đồng
Chọn D. 144 000 đồng
Câu 19: Một cửa hàng bán một chiếc ti vi giá 9 600 000 đồng, như vậy lãi 20% so với giá nhập chiếc ti vi đó. Cửa hàng đã nhập chiếc ti vi đó với giá :
Cửa hàng đã nhập chiếc ti vi đó với giá: 9 600 000 : 120%= 8 000 000 đồng
Chọn  C. 8 000 000 đồng
Câu 20: Ngày tết ông bà mừng tuổi chung cho hai em Mai và Lan 90 nghìn đồng và bảo chia tỉ lệ theo số tuổi. Cho biết Mai 10 tuổi và Lan 8 tuổi. Số tiền mỗi em được ông bà mừng tuổi là:
Gọi x, y lần lượt là số tiền mừng tuổi của Minh và Lan.


	Theo đề bài, ta có:  và 
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

		
Do đó:

		

		
	Vậy Mai được 50 nghìn đồng và Lan được 40 nghìn đồng.
Chọn D. Mai được 50 000 đồng, Lan được 40 000 đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
TRƯỜNG THCS KIẾN THIẾT 
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 7


Câu 1. cho  và  khi đó




A. .		B. .		C..			D. .


Câu 2. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, ba lớp 7A1,7A2,7A3 đã thu được tổng cộng  kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ với . Hỏi lớp 7A2 và 7A3 thu được bao nhiêu kg giấy?
A.100kg                  B.21 kg                  C.125 kg                       D.90kg

Câu 3. Kết quả của phép toán      là:


A. 1                       B. 1                              C. 3                           D. 3


Câu 4. Từ  suy ra bằng :




A.                   B.                              C.                       D. 

Câu 5. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng d có
A.Có hai đường vuông góc với đường thẳng d
B.Có duy nhất một đường vuông góc với đường thẳng d
C.Có ít nhất một đường thẳng vuông góc với đường thẳng d
D.Có vô số thẳng vuông góc với đường thẳng d

Câu 6. Kết quả của phép tính  bằng
	
A.   
	
B.   
	
C.   
	
D.   



Câu 7. Cho  thì x bằng
	A. 2     
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 8. Tìm n[image: https://lh5.googleusercontent.com/B4KOsTNq620kvN19B4LaSBd426It9woqkXZbQmjLxErrjkbmzOQuQaQXbiwJ_Rgn40F0-7dqgk8ayLT3FP9LLHqkEEOvTgGVje_JX4NBAaQQOZa8VXJ9nBIqbh821OxbSM6xk8E=s0]N, biết 3n.2n = 216, kết quả là:
	A. n = 6 
	                       B. n = 4
	                           C. n = 2
	                          D. n = 3


Câu 9. 
[image: https://lh5.googleusercontent.com/lr7pQ2hlg9zgyCDbb0WWtxs_YPM6e-9-mFFCbIuhOU3XpNgrUAfSPTvOX8MhFCHL_PpY7IB1p7jsEClZjPo9-SUjKR47huwvU1z9FK-Pa2xbPuaz6jbJREaJ6EWh-moWrXDHIyg=s0]
	A. [image: https://lh3.googleusercontent.com/F_UX9k8WOWkLfnQfdkqnVIXds-dvRwszcULGYev9VlsBrHhOroEwXFm8zUyMnNBs0_6Q8-aZszohAl8-g03QD9EBb_k9UWPr72F3vSVtu4OFoju4gNLFichxz67zpbCZ0d2bBbs=s0]
	B. [image: https://lh5.googleusercontent.com/-EYpWaPZb623RRIHatKZK6MtMGUZzzdPBaiEJ4-VPMn4TUjQseyLLwOe4dnOsbNX9hS2ChN5n9qK0tWfCd4RQLWcdtU-Y_18z7BnR3Aw4xyw2iQSQcbO8oXjkrMXpXIV3U_Rv3s=s0]
	C. [image: https://lh4.googleusercontent.com/yNpX0xPoVzWWWRnD2HCXNvFwiZ9GqxSJRHOJnrVqeyk4-iN8G2M6Omkte6Gtn4sKgaYv1RHC6zjqxMG62hAv6_ue9-l6KNP76UkgjSDKg3G_7SbaIfK4L_-qjhBJiLlsFXv8E6E=s0]
	D. [image: https://lh3.googleusercontent.com/r-CLmTbiMSCY05sYJwbPXBF71htZCM8gVM0rkvF5ftLbQ85ewhl6Ro-lJ-7wKLB9SRqPeiHFeAbybf0wJ4GvmD-kVK3GrqaTsiFXC-I8WJ7b5-OAk8ozde5zRGrTVm2mnVfhCpI=s0]


Câu 10. 
Viết dưới dạng lũy thừa cơ số 10 của 256.84 là :
	A. 108
	                           B. 1012
	                           C. 1010
	                             D. 1010

	
	
	
	


Câu 11. 
Giá trị của x trong đẳng thức[image: https://lh4.googleusercontent.com/aqqyS044i_SHNs_Lq2Th7J1STI2y3bCg0iB9WF5-2bY65RSIRZM6ab82K2dIvn8YldVTSCdih0V-_ca5P0K7MsAWvHWExcn6chGXJVRp2FuSQkAZ38tR6d7QaJeWGAFv4plMf8I=s0] là:
	A. [image: https://lh6.googleusercontent.com/Hh4eSuNvaYs-RBiRFdYOAuQaKpw6QXomM4vMnyWPar5rBabbVaUh71MFbvtsWB0GSTuBzs8PEkOSpCgl87aeaiMUzA8NHRoqzTcsKawTpAZR6BAEabyX6Fokio-mcb716fY7VS4=s0]
	                           B. [image: https://lh6.googleusercontent.com/l0lH9AHAHaYCUieRrk6I37H_Jj3gLkUKnMHTizALhpXzM7rDnoVKkbIFav6MuBARZRBr0hIGAqTRPSEyisW6P-IDPzsNSfO69x9bweUo6VKJvi6KLJ2vRf2QCCEpuz4bRNFiI4c=s0]
	                           C. [image: https://lh5.googleusercontent.com/4m9uXQll8iUmIZ-de8ySIoSTSq7nsN7ydCJ3JlAHWx8BirDH55nBjbATZflSB0IOdR-kRmvjw_tqWrn64NppfjYTyeLdFgPajeIm1wU9ptufe8HzOep7cf--zThLX-oMw8XEFzU=s0]
	                                  D. [image: https://lh5.googleusercontent.com/hgUcTVb7iebRMNShtpWlXYaYk-touUPzmskyCLZ5Hrb_gNk7kLw8bU9xaN95ErDqhSC9_hmDJM9VKLV3r31EHs4YMgkGDm5DYj60cghzqmys-bxhevBtnXvf0ela8uM_TmMp34A=s0]


Câu 12. Kết quả của phép tính [image: https://lh6.googleusercontent.com/MI0SEtxuS79oXVDTYZtqMI0utEPaq34VEI_8P896O33TpGkwxqJCuY6eEJsL3YsKJyIdjuMU8mGqPJkAlUc9R-0JQJJ4tj3fR-0drCw4zRBwUmR3IO6lOXU-bxQCidtTuhkvUms=s0]là:
	A. [image: https://lh6.googleusercontent.com/srfpdum6w_Ak0H6jYfNasMYTxGfnWqbWCFQrI_XGik_XwCNK2rU7pns7Mfs60e_LYKBOndheV-6SUNqUe4teJyl1yABFB9rkQfSswve8LjcPhv4Mdapj3LQky_gSbkYgnS3Zjdw=s0]
	                           B. [image: https://lh3.googleusercontent.com/rCIFk_mOEjGT7uHH5Glup38u5FS0Dcm6SAtE8n0Kj4x2Ok2-agx9LtBOx40BJZaiqeymP3bhK_vU8Mxuc7JSBTCCxmobXKZFNuBuDKtr1NeP-W_u2phh8o2_zC89_zgY_g7QzZc=s0]
	                              C. [image: https://lh6.googleusercontent.com/a14Wx-2Rq3KTGGGnWsZtMVSx_0-lg7XK-rHyM5Omn5detDNXPkAAufGnMvfS_feTqZOrezkp6wpm4N_VmavfK39N6EGTDg8qKCKd8asPH8mLLG18HmJPq0hcQHUjZuJ76UOq43A=s0]
	                                 D. [image: https://lh6.googleusercontent.com/mKFHOdlKpY_8F-aBJOQ8VYb7-6xKpTEvy4A15D6_r4wTqoIKobjgJetK37tMzradcmWRbr1n7OFwu5CWEr1X33pQSPoBnFOK_xiZH208iIya3UftPYf1xl_SQK-SNWuaP-YYFqM=s0]


Câu 13. Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo, Ngân tỉ lệ với 3; 1; 2. Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24. Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là
A. 6			    B. 7		                        C. 8		                      D. 9
Câu 14. Nếu đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì
A. xy vuông góc với AB tại trung điểm của AB
B. xy vuông góc với AB tại đầu A hoặc B
C. xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và không vuông góc với AB
D. xy vuông góc với AB nhưng không đi qua trung điểm của AB
Câu 15. Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì
A. hai đường thẳng a và b song song nhau	                      
B. hai đường thẳng a và b cắt nhau
C. hai đường thẳng a và b vuông góc nhau	                    
D. đường thẳng a trùng với đường thẳng b
Câu 16.Cho hình vẽ, hai góc A1 và B3 là hai góc:

[image: ]


 
A.Soletrong                                                                          B.Đồng vị                        C.Trong cùng phía                                                               D.Đối đỉnh
[image: ]Câu 17.Cho hình vẽ, biết góc B1 = 135. Hỏi số đo góc A1?




A.45                          B.135                            C.55                            D.35
Câu 18.Câu nào đúng?
A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
B. Hai góc không đối đỉnh thì không bằng nhau.
C. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
D. Hai góc đối đỉnh có tổng số đo bằng 180.
Câu 19. Kết quả phép tính nào sau đây không phải là x12?
A. x18 : x6		B. x4.x³		          C. x4.x8		         D. [(x³)²]²
Câu 20. Kết quả phép tính 
[image: https://lh5.googleusercontent.com/lr7pQ2hlg9zgyCDbb0WWtxs_YPM6e-9-mFFCbIuhOU3XpNgrUAfSPTvOX8MhFCHL_PpY7IB1p7jsEClZjPo9-SUjKR47huwvU1z9FK-Pa2xbPuaz6jbJREaJ6EWh-moWrXDHIyg=s0]
	A. [image: https://lh3.googleusercontent.com/F_UX9k8WOWkLfnQfdkqnVIXds-dvRwszcULGYev9VlsBrHhOroEwXFm8zUyMnNBs0_6Q8-aZszohAl8-g03QD9EBb_k9UWPr72F3vSVtu4OFoju4gNLFichxz67zpbCZ0d2bBbs=s0]
	                     B. [image: https://lh5.googleusercontent.com/-EYpWaPZb623RRIHatKZK6MtMGUZzzdPBaiEJ4-VPMn4TUjQseyLLwOe4dnOsbNX9hS2ChN5n9qK0tWfCd4RQLWcdtU-Y_18z7BnR3Aw4xyw2iQSQcbO8oXjkrMXpXIV3U_Rv3s=s0]
	                            C. [image: https://lh4.googleusercontent.com/yNpX0xPoVzWWWRnD2HCXNvFwiZ9GqxSJRHOJnrVqeyk4-iN8G2M6Omkte6Gtn4sKgaYv1RHC6zjqxMG62hAv6_ue9-l6KNP76UkgjSDKg3G_7SbaIfK4L_-qjhBJiLlsFXv8E6E=s0]
	                               D. [image: https://lh3.googleusercontent.com/r-CLmTbiMSCY05sYJwbPXBF71htZCM8gVM0rkvF5ftLbQ85ewhl6Ro-lJ-7wKLB9SRqPeiHFeAbybf0wJ4GvmD-kVK3GrqaTsiFXC-I8WJ7b5-OAk8ozde5zRGrTVm2mnVfhCpI=s0]
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THAM KHẢO GIỮA HỌC KÌ 1- TOÁN 7


Câu 1.  




A. 			B. 		C. 			D. 	

Câu 2. Giá trị biểu thức là

A. –1			B. 1			C. 0			D.  	

Câu 3. Tính giá trị biểu thức  cho kết quả là




A. 			B. 			C. 			D. 	

Câu 4. Tính ta được


A. 			B. 			C. 1			D.–1	

Câu 5. Tìm x biết: 




A. 			B. 		 	C. 			D.

Câu 6. Giá trị của x trong biểu thức là




A. 			B. 			C. 			D.  	

Câu 7. Giá trị nào của x thỏa mãn 




A. 		B. 			C. 			D. 	

Câu 8. Cho biểu thức , câu phát biểu nào sau đây là ĐÚNG ?




A.  hoặc  			B.  hoặc 			
C. Không tìm được x			D. Không có đáp án nào Đúng	

Câu 9. Với giá trị nào của x để 




A. 			B. 		C. 			D. 	

Câu 10. Biết  và  x +y = 10  ta tìm được x,y là


A.  			B.  			


C.  			D.  	

Câu 11. Tìm a, b, c  biết   và  a – b + c = –30


A.  			B.  			


C.  			D.  

Câu 12. Nếu  thì m =
A. 4			B. 27 			C. 3			D. 5	

Câu 13.  ta tìm được


A.  			B. 			


C. 			D. 	

Câu 14. Cho ; hãy tìm câu SAI



A. A= 61		B.  		C.  		D.  	

Câu 15. Từ tỉ lệ thức  (x, y khác 0) có thể suy ra




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 16. Cho hình vẽ, hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
[image: ]


A.  và    là hai góc so le trong


B.  và   là hai góc so le trong


C.  và   là hai góc đồng vị


 D.  và  là hai góc trong cùng phía
Câu 17. Cho hình vẽ, biết a//b. Chọn câu trả lời SAI
[image: ]


A.  

B. 	

C.  

D.  
	
Câu 18. Chọn câu phát biểu đúng :
A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau			
B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc			
C. Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông			
D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc	
Câu 19. Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu
A. xy vuông góc với AB tại trung điểm I của AB			
B. xy vuông góc với AB			
C. xy vuông góc với AB tại A hoặc B			
D. xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB	
Câu 20. Cho hình vẽ sau biết a //b, hãy chọn câu trả lời ĐÚNG
[image: ]


A.  			B.  	


C.  					D.  	


KHUNG ĐÁP ÁN
	1A
	2A
	3A
	4A
	5A
	6A
	7A
	8A
	9A
	10A

	11A
	12A
	13A
	14A
	15A
	16A
	17A
	18A
	19A
	20A



ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1.  

Câu 2. Giá trị biểu thức 

Câu 3. Tính giá trị biểu thức  

Câu 4. Tính 
Câu 5. Tìm x biết

 
Câu 6. Giá trị của x trong biểu thức 


Câu 7. Giá trị nào của x thỏa mãn 


Câu 8. 


 hay 
Câu 9. Với giá trị nào của x để

 

Câu 10. Biết  và  x +y = 10  ta tìm được x,y là


Từ đó suy ra:



Câu 11. Tìm a, b, c  biết   và  a – b + c = –30


Từ đó suy ra



Câu 12. Nếu  thì m =



Câu 13.  ta tìm được



Câu 14. Cho ; hãy tìm câu SAI




Câu 15. Từ tỉ lệ thức  (x, y khác 0) có thể suy ra 
Câu 16. Cho hình vẽ, hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
[image: ]


A.  và    là hai góc so le trong là ĐÚNG
Câu 17. Cho hình vẽ, biết a//b. Chọn câu trả lời SAI
[image: ]


A.  là  câu SAI
Câu 18. Chọn câu phát biểu đúng :
A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau			
Câu 19. Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu
A. xy vuông góc với AB tại trung điểm I của AB			
Câu 20. Cho hình vẽ sau biết a //b, hãy chọn câu trả lời ĐÚNG
[image: ]


Vì đồng vị với góc có số đo và a//b nên 

Có  ( 2 góc kề bù)


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3      CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
	TRƯỜNG THCS ÚC CHÂU		GIỮA KÌ I TOÁN 7
	                                                          Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian phát đề
Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1 : Em hãy chọn biểu thức so sánh đúng

              A .

		B . 

		C . 

		D . 
 
    Câu 2 : Kết quả của phép tính [image: 1 half plus 5 over 2 times 3 over 5] là
		A. [image: 9 over 5]
		B.[image: 9 over 25]
		C. [image: 2]
		D.[image: 18 over 20]
	Câu 3 : [image: open vertical bar negative 12 over 13 close vertical bar] [image: plus open vertical bar 1 over 13 close vertical bar] là
		A.[image: 1]
		B.[image: negative 11 over 13]
		C.[image: negative 11 over 26]
		D.[image: negative 1]
	Câu 4 :Kết quả của phép tính [image: open parentheses negative 1 third plus 3 over 11 close parentheses times 2 over 2021 plus open parentheses 1 third plus 8 over 11 close parentheses times 2 over 2021] là 
		A.0
		B.[image: 11 over 14147]
		C.[image: 4 over 2021]
		D.[image: 2 over 2021]
	Câu 5: Tìm x biết [image: open vertical bar x close vertical bar equals 1 half]

		A . 

		B . 


		C .  hay 
		D . Không tìm được x 
	Câu 6 : Tìm x biết [image: open vertical bar x plus 1 fifth close vertical bar equals 3 over 2]


A . hay 

B . 

C . 

D.  
Câu 7 :  Tìm x biết [image: open parentheses negative 1 third close parentheses to the power of x equals open square brackets open parentheses negative 1 third close parentheses to the power of 8 close square brackets squared]
		A . 6 
		B . 4 
		C . 10 
		D . 16

Câu 8 : Biết  và x + y = 55 ,vậy x; y bằng 
		A . x = 20 ; y = 35 
		B . x = 9 ; y = 12 
		C . x = 220 ; y = 385 
		D . x = -20 ; y = - 35 
Câu 9 : Biết 3x + 2y = 84 và 3x = 5y ,vậy x ; y bằng
		A . x = - 20  ; y = - 12  
		B  . x = 20 ; y = 12


		C . x =   ; y = 	


		D . x = -  ; y = - 
Câu 10 : Tìm câu đúng 

		A . 4  Q 

		B . 0,8 N 


		C .  Z

		D . 0 N*


Câu 11 : Cho ba đường thẳng phân biệt a ; b ; c, biết a c ; b c thì  
		A . b //c

		B . a b
		C . a // b 
		D . a //c
Câu 12 :Chọn phát biểu thể hiện đúng nội dung tiên đề Ơ-Clit
	A . Qua một  điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có vô số đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng a.
	B . Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a.
	C . Qua một điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có một và chỉ một  đường thẳng song song với đường thẳng a.
	D . Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước.
Câu 13 : Khẳng định nào đúng 
	A . Hai góc có chung đỉnh thì bằng nhau.
	B . Hai góc đối đỉnh là hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
	C . Hai góc bằng nhau có chung đỉnh là hai góc đối đỉnh.
	D . Hai góc đối đỉnh thì không bằng nhau.
Câu 14 : Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
	A . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường cắt đoạn thẳng tại một điểm.
	B . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với  đoạn thẳng .
	C . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường cắt đoạn thẳng tại trung điểm.
	D . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với  đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó .

Câu 15 :Cho hình vẽ  và biết  AB //CD ; 450  thì góc GHB bằng
	[image: ]
	A .  1800      
	B . 1350
	C . 450
	D . 1250
Câu 16 :Mẹ Nam năm nay 39 tuổi , Nam 13 tuổi.Vậy tỉ số giữa  tuổi Nam và tuổi mẹ Nam là : 

	A . 

	B . 
	C . 26
	D. 52
Câu 17 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 28 m và hai cạnh tỉ lệ với 3;4 .Vậy diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :
	A . 48m2
	B . 192m2
	C. 84m2
	D .112m2
Câu 18 : Trong phong trào quyên góp sách cũ ,ba lớp 7A , 7B ,7C đã quyên góp được số sách lần lượt tỉ lệ với 3;4;5 và biết số sách của lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 22 quyển.Vậy tổng số sách của ba lớp góp được là : 
	A .34 quyển
	B . 132 quyển
	C . 264 quyển
	D . Một đáp án khác

Câu 19 :Nhà Bác học người Bỉ đã đưa ra chỉ số BMI để đo độ gầy hay béo của cơ thể như sau : BMI = với W là khối lượng của người tính bằng kg , H là chiều cao của người đo bằng mét .



Nếu BMI < 18,5 là gầy ; 18,5 BMI < 25 là bình thường ; 25 BMI 30 là dư cân ; BMI > 30 là béo phì .Bạn Minh có cân nặng 58kg và chiều cao 150 cm ,vậy cơ thể  Minh thuộc dạng nào ?
	A . Gầy 
	B . Bình thường 
	C . Dư cân 
	D . Béo phì

Câu 20 : Khi nói đến ti vi 21 in- sơ ,ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài 21 in-sơ.(in-sơ kí hiệu là” in” là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh,Mỹ, 1 in 2,54 cm).Nếu ti vi  có độ dài đường chéo là 81,28 cm thì ti vi đó thuộc loại bao nhiêu in ?
	A . 19 in
	B . 32 in 
	C . 40 cm
	D . 50 in
.....................HẾT....................

ĐÁP ÁN 
	1. A
	2. C
	3. A
	4. D
	5.C
	6.A
	7.D
	8.A
	9. B
	10.A

	11. C
	12.C
	13. B
	14. D
	15. B
	16. B
	17. A
	18. B
	19.C
	20. B






ĐÁP ÁN CHI TIẾT



Câu 1 :  Vì – 0,4 = -  ; - = -  



                   Mà – 4 > - 5 ; 10 > 0 nên - > -  hay – 0,4 > - 


Câu 2 :  [image: 1 half plus 5 over 2 times 3 over 5] = +  = 2       


Câu 3 :  [image: open vertical bar negative 12 over 13 close vertical bar]    [image: plus open vertical bar 1 over 13 close vertical bar] =   +    = 1 
Câu 4 : [image: open parentheses negative 1 third plus 3 over 11 close parentheses times 2 over 2021 plus open parentheses 1 third plus 8 over 11 close parentheses times 2 over 2021]

             =     


            =  (  1 )   .     =  
Câu 5 : [image: open vertical bar x close vertical bar equals 1 half]
              [image: x equals 1 half] hay [image: x equals negative 1 half]
Câu 6 : [image: open vertical bar x plus 1 fifth close vertical bar equals 3 over 2]

	       

             


              hay 
Câu 7 : [image: open parentheses negative 1 third close parentheses to the power of x equals open square brackets open parentheses negative 1 third close parentheses to the power of 8 close square brackets squared]

              
                x  = 16 


Câu 8 : =

              

              
Câu 9 : Biết 3x + 2y = 84 và 3x = 5y ,vậy x ; y bằng

		3x = 5y hay 

                 

		

             
Câu 10 : Tìm câu đúng 

		A . 4  Q 


Câu 11 : Cho ba đường thẳng phân biệt a ; b ; c, biết a c ; b c thì  


	        C .  Vì a c ; b c nên  a // b
 Câu 12 :Chọn phát biểu thể hiện đúng nội dung tiên đề Ơ-Clit
	C . Qua 1 điểm M nằm ngoài đường thẳng a,có một và chỉ một  đường thẳng song song với đường thẳng a.
Câu 13 : Khẳng định  đúng 
	B . Hai góc đối đỉnh là hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
Câu 14 : Khẳng định  đúng 
	D . Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với  đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó .
Câu 15 : Vì AB // CD nên 

	= 1800 ( Hai góc trong cùng phía )

	+ 450 = 1800

	= 1800 –450 = 1350
Câu 16 :Mẹ Nam năm nay 39 tuổi , Nam 13 tuổi.Vậy tỉ số giữa  tuổi Nam và tuổi mẹ Nam là : 

	B . 
Câu 17 : Gọi x là chiều rộng ; y là chiều dài (x;y >0)
	Chu vi là 28 nên x+y = 14 

     Hai cạnh tỉ lệ 3 ; 4 có  

	

	
Diện tích mảnh đất 6.8 = 48 (m2)
Câu 18 : Gọi x,y,z Lần lượt là số hs 7A;7B;7C (x,y,z>0)

	Có  và z – x = 22 

	

	

	

	
	Vậy tổng số sách cả ba lớp quyên góp là 33+44+55=132 ( quyển )
Câu 19 : 



	.  Vì 25 BMI 30 là dư cân 
	Vậy Minh thuộc dạng người dư cân.
Câu 20 : 
	81,28 : 2,54 = 32 
	Nếu ti vi  có độ dài đường chéo 81,28 cm thì ti vi đó thuộc loại 32 in .
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